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UBND TỈNH LÀO CAI 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG 

HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 
 

Số:       /KH - HĐPHLN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Lào Cai, ngày        tháng      năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về phối hợp trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng năm 2023 

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây 

viết tắt là Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT) và Kế hoạch số 33/KH-HĐPH 

ngày 17/3/2023 phối hợp liên ngành (gọi tắt là PHLN) về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Hội đồng phối hợp liên 

ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch kiểm 

tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý  

trong hoạt động tố tụng năm 2023 của mỗi ngành theo Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL 

trong hoạt động tố tụng tỉnh. 

 - Thông qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công 

tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở các địa bàn huyện, thị 

xã, thành phố; đánh giá những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế và nguyên nhân; phát hiện những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để 

có giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị, đề xuất để thực hiện hiệu quả 

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo. 

 - Công tác kiểm tra phải bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả và không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; đảm bảo đúng thẩm quyền 

và trách nhiệm; nội dung kiểm tra đảm bảo thiết thực, đúng quy định pháp luật về 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

II.THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

    1. Thành phần Đoàn kiểm tra 
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              Đoàn kiểm tra gồm có: 

- Trưởng Đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn kiểm tra 

là Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh 

Lào Cai.  

- Thành viên Đoàn kiểm tra là thành viên Hội đồng phối hợp (lãnh đạo các 

Sở, ngành: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) và thành viên 

Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành. 

     2. Đối tượng kiểm tra và thành phần làm việc 

    2.1. Đối tượng kiểm tra 

   a) Các đơn vị kiểm tra trực tiếp 

Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng gồm: 

Công an, Viện KSND, Tòa án nhân dân, Nhà tạm giữ; Đồn Biên phòng đóng trên 

địa bàn (nếu có). 

   b) Các đơn vị kiểm tra qua báo cáo 

- Cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân) thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, các huyện: Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai, 

Bắc Hà, Bát Xát, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai (trên cơ sở báo cáo 

của các đồn biên phòng).  

  2.2. Thành phần làm việc 

 - Thành phần tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra tại các đơn vị kiểm tra trực  

tiếp gồm: 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát, 

Tòa án nhân dân huyện). 

 + Một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ quản lý cơ sở giam 

giữ và các thành phần khác do các đơn vị bố trí mời tham dự. 

 + Đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện (nếu có). 

+ Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5, huyện 

Mường Khương, Chi nhánh TGPL số 7 huyện Bảo Thắng. 

- Mời đại diện Thường vụ của huyện ủy phụ trách công tác Tư pháp tham dự 

khi Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng. 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA  

 1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông tư liên tịch số 10;  
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- Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; 

- Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam 

giữ và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong thực hiện TTLT số 10, bảo đảm 

quyền trợ giúp pháp lý của người bị tố giác, kiến nghị khởi tố, người bị buộc tội, 

đương sự …thuộc diện TGPL trong các vụ án;  

- Công tác phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc về TGPL trong hoạt 

động tố tụng tại địa bàn;  

- Số vụ việc tố tụng có TGPL tham gia;  

- Thực hiện công tác báo cáo thống kê trong công tác phối hợp, …. 

2. Phương pháp kiểm tra  

2.1 Kiểm tra trực tiếp 

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng của huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng, nhà tạm giữ, đồn biên phòng 

(nếu có); nghe đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, chỉ huy đồn biên phòng trên 

địa bàn huyện trình bày báo cáo chung về tình hình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp 

lý trong hoạt động tố tụng (theo mẫu đề cương báo cáo gửi kèm Kế hoạch); nghe ý 

kiến phản ánh về công tác phối hợp trên địa bàn. 

 Số liệu báo cáo: Năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023. 

- Kiểm tra một số hồ sơ vụ án, vụ việc cơ quan tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải 

quyết trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 có sự phối hợp TGPL theo TTLT số 

10; tiếp xúc với một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, người đang bị tạm 

giữ, tạm giam để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp cũng như việc giải 

thích về quyền được TGPL và thông báo, thông tin về TGPL.  

- Trực tiếp kiểm tra các địa điểm niêm yết Bảng thông tin, Hộp tin TGPL ở 

một số cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp huyện, nhà tạm giữ và đồn biên 

phòng; nghe phản hồi về tác dụng của Bảng thông tin, Hộp tin TGPL.  

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện phối hợp trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án 

theo Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2023 giữa Bộ 

Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa 

án nhân dân và Kế hoạch phối hợp số 53/KHPH-STP-TAND ngày 29/8/2023 giữa 

Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai (đối với ngành Tòa án). 

2.2. Kiểm tra qua báo cáo 

Đối với các đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra, đánh giá trực tiếp nêu trên, 

các ngành thành viên chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố tiến hành tự 

kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung phối hợp theo Thông tư liên 

tịch số 10/TTLT của ngành mình và gửi báo cáo bằng văn bản (số liệu từ 01/01/2023 
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đến 30/10/2023) về cơ quan thường trực Hội đồng PHLN (Sở Tư pháp) để tổng hợp, 

báo cáo Hội đồng PHLN ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN KIỂM TRA  

1. Địa điểm làm việc 

Tại trụ sở cơ quan: Công an huyện Mường Khương, Công an huyện Bảo 

Thắng (do công an huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng bố trí). 

 2. Thời gian làm việc: 1/2 ngày/huyện. 

 Dự kiến trong tháng 10/2023 (thời gian kiểm tra cụ thể Hội đồng sẽ có Thông 

báo sau khi có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra).  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh để thực hiện chi cho hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp 

pháp lý năm 2023.  

(Bao gồm: tiền xăng xe cho đoàn kiểm tra, công tác phí cho các thành viên 

tham gia Đoàn kiểm tra). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thành viên Hội đồng PHLN, thành viên Tổ giúp việc: chuẩn bị các nội 

dung kiểm tra và sắp xếp bố trí công việc tham gia đầy đủ, đúng thời gian theo Kế 

hoạch và thông báo của hội đồng, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 - Chỉ đạo đơn vị được kiểm tra thuộc ngành mình thực hiện tốt các nhiệm vụ, 

nội dung phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch này. 

 - Chuẩn bị ý kiến tại buổi kiểm tra, trách nhiệm của ngành trong thực hiện các 

quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT. 

 2. Các đơn vị kiểm tra trực tiếp 

- Xây dựng báo cáo (theo đề cương) gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (qua 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) trước ngày Đoàn tiến hành kiểm tra ít 

nhất 03 ngày làm việc, 

- Chuẩn bị nội dung, hồ sơ vụ án (có sự phối hợp TGPL) đã thụ lý, giải 

quyết trong thời hiệu kiểm tra.  

- Công an huyện: Mường Khương, Bảo Thắng chủ trì mời thành phần buổi 

làm việc (theo điểm 2.2 mục 2 phần II Kế hoạch này) tham dự đầy đủ và chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết (hội trường…) để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định. 

3. Các đơn vị kiểm tra qua báo cáo 

- Xây dựng báo cáo (theo đề cương) và gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (qua 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 
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Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng PHLN, Tổ giúp việc Hội 

đồng PHLN, cơ quan tiến hành tố tụng các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

này theo đúng nội dung và thời gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên 

hệ tổ giúp việc Hội đồng PHLN (Đ/c Oanh, ĐT: 0947409496) để báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng và thống nhất hướng giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PHLN Trung ương; 
- Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp; 
- Các thành viên Hội đồng PHLN tại các cơ quan: 
CA tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh; Bộ CHBĐBP  
tỉnh, Sở Tài chính 

- Huyện ủy huyện: Mường Khương, Bảo Thắng; 
- Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng PHLN; 

     - Công an, VKSND, TAND các huyện, thị xã, TP;  
    - Đồn biên phòng tại h.Mường Khương; 
    - Lưu: VT, HĐPH, TGPL 

  TM. HỘI ĐỒNG 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

  Lê Ngọc Quỳnh 
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